	Năm học 2020 – 2021
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MĐ: 
00
2
)
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Lịch sử          Lớp: 7
Thời gian: 45 phút
(Đề gồm 2 trang)



Lưu ý: Học sinh không làm bài vào đề
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)
Câu 1. Nhà Lý thành lập năm nào?
	A. Năm 1008
	C. Năm 1010

	B. Năm 1009
	D. Năm 1011


Câu 2. Nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt năm nào?
	A. Năm 1010  
	B. Năm 1045
	C. Năm 1054
	D. Năm 1075


Câu 3. Nhà Lý dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long vì lí do nào?
A. Do Thăng Long gần Đình Bảng, quê hương đất tổ của họ Lý.
B. Do địa thế Thăng Long đẹp hơn Hoa Lư.
C. Do đóng đô ở Hoa Lư các triều đại không kéo dài được.
D. Do Thăng Long ở vị trí trung tâm, có điều kiện thuận lợi để trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của một quốc gia độc lập.
Câu 4. Pháp luật thời Lý nghiêm cấm giết mổ trâu, bò vì sao?
	A. Vì đạo Phật được đề cao nên cấm sát sinh.
	         C. Vì trâu, bò là động vật linh thiêng.

	B. Vì trâu, bò là động vật quý hiếm.
	          D. Vì để bảo vệ sản xuất nông nghiệp.


Câu 5. Chính sách của nhà Lý với vùng biên giới là gì?
A. Ban cấp ruộng đất cho tù trưởng miền núi.
B. Gả các công chúa và phong tước cho các tù trưởng miền núi.
C. Cho các tù trưởng miền núi tự quản lí vùng đất của mình.
D. Không can thiệp vào tình hình vùng biên giới.
Câu 6. Cấm quân là
	A. quân phòng vệ biên giới
	C. quân phòng vệ các lộ

	B. quân phòng vệ các phủ
	D. quân bảo vệ vua và kinh thành


Câu 7. Nhà Tống xâm lược Đại Việt do
A. nhà Lý không chấp nhận tước vương của nhà Tống.
B. sự xúi giục của Cham-pa.
C. khó khăn về ngân khố, sự quấy nhiễu của các bộ tộc người Liêu –Hạ ở biên cương.
D. giai đoạn này nhà Tống hùng mạnh
Câu 8. “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc” là câu nói của ai?
	A. Trần Quốc Tuấn
	C. Trần Thủ Độ

	B. Lý Thường Kiệt
	D. Lý Công Uẩn


Câu 9. Vị tướng nào đã trả lời vua Trần: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”?
	A. Trần Thủ Độ
	C. Trần Quốc Tuấn

	B. Lê Tần
	D. Trần Bình Trọng


Câu 10. Thiên tài quân sự nổi danh nhất thế kỉ XIII của nước ta là ai?
	A. Trần Thủ Độ
	C. Trần Quốc Tuấn

	B. Trần Quang Khải
	D. Phạm Ngũ Lão


Câu 11. Các chức quan nào trông coi về nông nghiệp thời Trần?
	A. Thái y viện, Quốc sử viện
	C. Tôn nhân phủ

	B. Khuyến nông sứ
	D. Đồn điền sứ, Hà đê sứ, Khuyến nông sứ



Câu 12. Dưới thời Trần, cả nước được chia thành bao nhiêu lộ?
	A. 12 lộ
	B. 21 lộ
	C. 24 lộ
	D. 30 lộ


Câu 13. Tổng chỉ huy quân Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống xâm lược Mông-Nguyên là ai?
	A. Trần Quốc Tuấn
	C. Trần Thủ Độ

	B. Trần Khắc Chung
	D. vua Trần Thái Tông


Câu 14. Trước âm mưu xâm lược của đế chế Mông –Nguyên, các vua Trần đã làm gì?
A. Nhượng bộ quân Mông-Nguyên, chấp nhận yêu sách của chúng.
B. Cầu hòa để tránh khỏi bị chiến tranh tàn phá đất nước.
C. Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, sẵn sàng chiến đấu
D. Chủ động đem toàn quân đánh trước, để chặn quân giặc kéo vào chiếm kinh thành Thăng Long.
Câu 15. Nhà Trần thành lập năm nào?
	A. 1226
	C. 1227

	B. 1225
	D. 1228


Câu 16. Người chỉ huy quân Trần đánh đắm đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ là ai?
	A. Trần Quang Khải
	C. Trần Khánh Dư

	B. Trần Quốc Tuấn
	D. Trần Bình Trọng


Câu 17. Điền trang là
   A. đất của công chúa, phò mã, vương hầu do nông nô khai hoang mà có.
   B. đất của vua và quan lại do bắt nông dân khai hoang mà có.
   C. đất của địa chủ, vương hầu do chiếm đoạt của dân mà có.
   D. là ruộng đất công của nhà nước cho nông dân thuê cày cấy.
Câu 18. Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng cách nào?
A. Tổng tiến công, truy kích kẻ thù đến cùng.
B. Thương lượng, đề nghị giảng hòa.
C. Kí hòa ước, kết thúc chiến tranh.
D. Đề nghị “giảng hòa” để củng cố lực lượng, chờ thời cơ.
Câu 19. Thời Trần, quân đội được tuyển chọn theo chủ trương nào?
	A. Quân phải đông, nước phải mạnh
	C. Quân lính vừa đông vừa tinh nhuệ

	B. Quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông
	D. Quân đội phải văn võ song toàn


Câu 20. Để chuẩn bị chiến tranh lâu dài với quân Tống, sau khi mở cuộc tấn công vào đất Tống, Lý Thường Kiệt đã làm gì?
A. Tạm thời hòa hoãn với quân Tống để củng cố lực lượng trong nước.
B. Cho xây dựng phòng tuyến trên sông Như Nguyệt.
C. Tấn công đập tan cuộc chiến tranh xâm lược của Cham-pa ở phía Nam.
D. Đón địch, tiêu diệt lực lượng của địch ngay khi chúng vừa đặt chân đến.

PHẦN II:TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường được biểu hiện như thế nào?
Câu 2 (3,0 điểm): Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên của nhà Trần. Theo em, nguyên nhân nào là quan trọng nhất? Vì sao?

----------HẾT--------
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I. TRẮC NGHIỆM(5 điểm). Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	C
	D
	D
	B
	D
	C
	B
	A
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	A
	D
	C
	A
	C
	A
	B
	B
	B



II. TỰ LUẬN(5 điểm).
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1
	Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường:
- Tổ chức bộ máy nhà nước được củng cố và hoàn thiện, cử người đi cai quản các địa phương, mở nhiều khoa thi để tuyển chọn nhân tài.
- Kinh tế: thi hành nhiều biện pháp giảm tô, lấy ruộng công và ruộng hoang chia cho nông dân, thực hiện chế độ quân điền.
- Đối ngoại: xâm chiếm vùng Nội Mông, chinh phục Tây Vực, xâm lược Triều Tiên, Đại Việt.
-> Dưới thời Đường, Trung Quốc trở thành quốc gia cường thịnh nhất Châu Á.
	
0,5

0,5

0,5

0,5

	2
	* Nguyên nhân thắng lợi: 
- Tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc đều tham gia đánh giặc.
- Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho cuộc kháng chiến đặc biệt là việc chăm lo sức dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
- Tinh thần hi sinh, quyết chiến, quyết thắng của toàn dân mà đặc biệt là quân đội.
- Chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của vương triều Trần đặc biệt là của vua Trần Nhân Tông, các danh tướng Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải...
* Ý nghĩa lịch sử:
- Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Mông-Nguyên, bảo vệ độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, dân tộc.
- Thể hiện sức mạnh của dân tộc đánh bại mọi kẻ thù xâm lược.
- Góp phần xây dựng truyền thống dân tộc, học thuyết quân sư, để lại nhiều bài học cho đời sau.
* Nguyên nhân quan trọng nhất là tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc vì có đoàn kết mới tạo nên được sức mạnh to lớn chiến thắng kẻ thù.
(Lưu ý: Học sinh trả lời nguyên nhân khác được 0,25 điểm)
	
0,5

0,25

0,25

0,5



0,5


0,25
0,25

0,5
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	Mức độ


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	Tên chủ đề
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Mức độ thấp
	Mức độ cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến
	
	
	
	
	
	Sự thịnh vượng của TQ dưới thời Đường
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	1
2
20%
	
	
	1
2
20%

	Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
	-Năm thành lập, tên nước, quân đội,

	
	Lý do dời đô, pháp luật, đối  nội
	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	3
0,75
7,5%
	
	4
1
10%
	
	
	
	
	
	7
1,75
17,5%

	Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống
Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên
	-Chủ trương đánh giặc
- Quân sự, chuẩn bị đánh giặc
	
	Cách đánh giặc, quân đội
	
	
	- Diến biến, kết quả cuộc chiến trên phòng tuyến Như Nguyệt
- Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử
	
	- Cách đánh giặc
- Nguyên nhân quan trọng nhất, vì sao
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	6
1,5
15%
	
	3
0,75
7,5%
	
	
	0,5
2,5
25%
	
	0,5
0,5
5%
	10
5,25
52,5%

	Bài 13: Nước Đại Việt thế kỉ XIII
	Năm thành lập, chính sách nông nghiệp, hành chính
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	4
1
10%
	
	
	
	
	
	
	
	4
1
10%

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	13
3,25
32,5%
	
	7
1,75
17,5%
	
	
	1,5
4,5
45%
	
	0,5
0,5
5%
	22
10
100%





